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ANLT An ninh lương thực 

BMI   Body Mass Index (Chỉ số khối cơ thể) 

CI  Confidence Interval (Khoảng tin cậy) 

CN   Cân nặng 

CC  Chiều cao 

CNSS  Cân nặng sơ sinh 

CS  Cộng sự 

GH  Growth Hormone (Hormone tăng trưởng) 

FA  Folic acid 

IGF -1 Insulin -Like Growth Factor 1 

(Yếu tố tăng trưởng giống Insulin 1) 

IFA  Sắt + Acid folic 

MM  Multiple micronutrient ( Đa vi chất dinh dưỡng) 

NKHHC Nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

PNMT Phụ nữ mang thai 

SD  Standard Deviation (Độ lệch chuẩn)  

SDD  Suy dinh dưỡng 

SS  Sơ sinh 

TCC  Tiêu chảy cấp 

TH  Trung học 

THCS  Trung học cơ sở 

THPT  Trung học phổ thông 

TN  Thái Nguyên 

VĐ  Vòng đầu 

VCT  Vòng cánh tay 

VCDD Vi chất dinh dưỡng 

UNICEF United Nations Childen’s Fun (Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc) 

WHO  World Health Orgarization (Tổ chức Y tế Thế giới) 

YNSKCĐ Ý nghĩa sức khỏe cộng đồng 
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